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Điện mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Xã hội công nhân 
Hunggari (11-1962) 

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 40'  

Kính gửi Đại hội lần thứ VIII 

Đảng Xã hội công nhân Hunggari, 

Thưa các đồng chí thân mến, 

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân 
dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
Xã hội công nhân Hunggari lời chào mừng nhiệt liệt nhất. 

Trải qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ nhưng rất 
vẻ vang, Đảng Xã hội công nhân Hunggari đã giương cao ngọn cờ 
vô địch của chủ nghĩa Mác - Lênin, tập hợp quần chúng nhân dân 
chung quanh mình, đấu tranh kiên quyết chống chủ nghĩa phát xít, 
giành chính quyền về tay giai cấp công nhân, tiến lên xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trên đất nước Hunggari. 

Sau khi đập tan cuộc phản cách mạng tháng 10 năm 1956, Đảng 
Xã hội công nhân Hunggari và Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
đứng đầu là đồng chí Ianốt Cađa đã lãnh đạo nhân dân Hunggari 
tiếp tục vững bước tiến lên mục tiêu cao cả của mình. Hiện nay, 
nhân dân Hunggari đang ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch 5 năm 
lần thứ hai (1961-1965) nhằm mở rộng việc xây dựng cơ sở vững 
chắc của chủ nghĩa xã hội và không ngừng nâng cao mức sống vật 
chất và văn hoá của mình. 

Những thắng lợi to lớn của nhân dân Hunggari đã góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường sức mạnh của phe xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường lực lượng bảo vệ hoà bình ở châu Âu và trên toàn thế giới. 
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Nhân dân Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi trước những thắng lợi 
rực rỡ của nhân dân Hunggari anh em và xem đó như những thắng 
lợi của chính mình.  

Chúng tôi rất cảm kích nhận thấy rằng trong những năm qua, mặc 
dù còn gặp nhiều khó khăn, Đảng Xã hội công nhân, Chính phủ và 
nhân dân Hunggari anh em đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ nhân dân 
Việt Nam trong công cuộc phấn đấu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc và đấu tranh nhằm hoà bình thống nhất đất nước. Nhân 
dịp này, chúng tôi tỏ lòng chân thành cảm ơn Đảng Xã hội công 
nhân, Chính phủ và nhân dân Hunggari anh em về sự giúp đỡ vô 
cùng quý báu ấy. 

Chúng tôi tin tưởng rằng Đại hội lần này của các đồng chí sẽ mở ra 
nhiều triển vọng mới cho nhân dân Hunggari, sẽ cổ vũ nhân dân 
Hunggari tích cực phấn đấu giành những thắng lợi mới to lớn hơn 
nữa, nhằm hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Hunggari, tiến lên xây dựng chủ nghĩa cộng sản, góp phần xứng 
đáng của mình trong sự nghiệp đấu tranh chung cho hoà bình, dân 
chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 

Xin chúc Đại hội của các đồng chí thành công rực rỡ. 

Đảng Xã hội công nhân Hunggari muôn năm!  

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa hai Đảng và nhân dân 
hai nước Việt Nam và Hunggari muôn năm! 

Tình đoàn kết nhất trí giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ 
nghĩa do Liên Xô làm trung tâm muôn năm ! 

Chủ nghĩa Mác - Lênin muôn năm! 

Hà Nội, tháng 11 năm 1962 
Thay mặt 

Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam 
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Chủ tịch 
HỒ CHÍ MINH  
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Đời sống nông thôn ngày càng tiến bộ (13-11-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 41'  

Nói đời sống thì phải nói cả đời sống văn hoá và đời sống vật chất. 
Dưới thời thực dân Pháp, ở nông thôn hơn 95% người mù chữ. 
Ngày nay hơn 95% người biết đọc, biết viết.Đó là một thành tích 
vẻ vang của nhân dân ta mà thế giới đều khen ngợi. 

Đời sống vật chất cũng tiến bộ không ngừng. Trước Cách mạng 
Tháng Tám, phần lớn nông dân lao động không có "miếng đất để 
cắm dùi". Ngày nay nông dân đã có ruộng đất, lại còn làm chủ tập 
thể cả hàng trăm, hàng nghìn mẫu ruộng của hợp tác xã. Đó là một 
tiến bộ rất to. Nhờ làm ăn tập thể mà đời sống dần dần được cải 
thiện. Vài ví dụ:  

- Đồng bào dân tộc Vân Kiều (Khu Vĩnh Linh), trước kia rất cực 
khổ. Mỗi năm đến 8, 9 tháng đói phải ăn củ rừng. Từ ngày tổ chức 
thành 13 hợp tác xã, đồng bào đã đủ ăn, mà còn có dư lương thực 
bán cho Nhà nước. 

- Xã Lê Hồng Phong (HưngYên) là một nơi ruộng đất xấu, thường 
bị hạn và úng. Trước cách mạng, hơn l00 gia đình phải bỏ làng 
"tha phương cầu thực", 19 gia đình có người chết đói. Trong thời 
kỳ kháng chiến, làng xóm bị giặc Pháp đốt sạch, phá sạch. Năm 
1960 vẫn có hơn 60% gia đình phải mua gạo Nhà nước. Nhờ có 
hợp tác xã, năm nay bình quân mỗi đầu người đã được hơn 400 cân 
lương thực, 72% xã viên đã đạt mức hoặc vượt mức sống của trung 
nông lớp trên. Hơn 30% hộ đã xây được nhà gạch. Trong xã có 
trường học cấp I và cấp II cho 600 học trò. 

- Xóm Mười (Nam Định) là một xóm công giáo. Trước cách mạng 
chỉ có 2 nhà xây, 1 sân gạch, 2 mâm đồng, 3 con trâu, đều là của 
địa chủ. Nông dân đều nghèo xác, nghèo xơ. Hầu hết người trong 
xóm đều mù chữ. 
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Cuối năm 1961, nông dân trong xóm đã có 16 nhà xây, 20 nhà gỗ 
năm gian, 6 sân gạch, 13 con trâu, nhiều nồi đồng, mâm đồng, 
phích nước... Có 19 tủ đựng quần áo, 11 tủ chè, 75 đôi khuyên 
vàng, 58 người đang học bổ túc văn hóa, 35 em học cấp I và cấp II. 

- 43 hộ đồng bào công giáo họ Si, xứ Xuân Phong (Nghệ An) đều 
làm nghề đánh cá, sống bữa đói bữa no. Từ ngày có hợp tác xã, 
được Chính phủ giúp vốn làm thêm thuyền lưới và cải tiến kỹ 
thuật. Hiện nay đồng bào đã làm được 8 nhà ngói, 36 nhà gỗ, 60 
giếng nước ăn. Bình quân mỗi người có ba bộ quần áo. Nhà nào 
cũng có chăn, màn tươm tất. Các em gái đều có khuyên vàng, hoa 
tai, hoặc chuỗi bạc... 

- Anh Vũ Văn Đậu trước kia là dân nghèo, nay là xã viên hợp tác 
xã Tần Nhẫn (Hưng Yên). Mỗi năm hai vợ chồng ít nhất cũng làm 
được 250 ngày công. Nuôi được 4 con lợn. Cộng với hoa lợi của 
5% đất được để lại, đã đủ ăn đủ mặc (hai vợ chồng và 5 con nhỏ) 
mà còn dư lương thực bán cho Nhà nước. Anh Đậu đã sửa sang 
được 4 gian nhà; mua sắm chăn màn, bàn ghế và 3 đôi hoa tai vàng 
cho vợ và con, gửi được 200 đồng vào quỹ tiết kiệm. Cần nói thêm 
rằng trong 93 hộ xã viên thì có 90 hộ mua được hoa tai vàng. 

- Bà Nguyễn Thị Món ở hợp tác xãViệt Cường (Phú Thọ) có một 
con gái học đại học bách khoa, 3 con trai đang học đại học sư 
phạm, đại học kinh tế - tài chính và đại học ở nước anh em. Trước 
cách mạng, có bần nông nào dám mơ tưởng cho con vào trường đại 
học? 

Những ví dụ như trên còn nhiều. Rõ ràng đời sống ở nông thôn ta 
tiến bộ không ít. Có những kết quả tốt như vậy là do: chi bộ lãnh 
đạo tốt, đảng viên và đoàn viên thanh niên gương mẫu, ban quản 
trị các hợp tác xã dân chủ và công bằng, xã viên thấm nhuần tinh 
thần làm chủ. 



 10

T.L. 

 
Báo Nhân dân, số 3154, ngày 13-11-1962.  
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Một thắng lợi mới (8-11-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 47'  

Đối với các dân tộc, chính sách của bọn thực dân và phong kiến là: 
chia để trị. Chúng dùng mọi thủ đoạn đê hèn để chia rẽ các dân tộc 
và để kìm hãm các dân tộc trong vòng nghèo nàn và dốt nát. 

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta là: Các dân tộc đều 
bình đẳng và phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau như 
anh em. Đồng bào miền xuôi phải ra sức giúp đỡ đồng bào miền 
ngược cùng tiến bộ về mọi mặt. Chính sách đúng đắn ấy đã bắt đầu 
đạt những kết quả tốt đẹp. 

Về đời sống vật chất - Từ ngày thực hiện cải cách dân chủ gắn liền 
với tổ chức hợp tác xã nông nghiệp, cách làm ăn của đồng bào 
miền ngược đã tiến bộ nhiều và đời sống đã được cải thiện hơn. 

Về đời sống văn hoá thì tiến bộ càng nhanh. Ví dụ: Trước kia đồng 
bào Mèo không có chữ viết của dân tộc mình. Ngoài một vài cụ già 
biết chút ít chữ Hán, còn 99% người Mèo đều mù chữ. 

Từ năm 1959, với sự săn sóc của Đảng và Chính phủ ta, đồng bào 
Mèo đã có chữ viết của dân tộc mình. ởtỉnh Lào Cai có hơn 70 xã 
người Mèo. Năm 1959, sau khi mới có chữ Mèo, chỉ có một người 
biết đọc, biết viết. Hiện nay, có hơn 300 cán bộ và thầy giáo dạy 
chữ Mèo và hơn 5.900 người Mèo học các lớp. 

Đó là một thắng lợi mới về chính sách dân tộc của Đảng và Nhà 
nước ta và thắng lợi đầu tiên của đồng bào Mèo về mặt văn hoá. 
Có thắng lợi đó là do Tỉnh uỷ Lào Cai lãnh đạo thiết thực, do đồng 
bào Mèo cố gắng học hành và đồng bào xã Bản Phố đã tiến bộ khá 
nhất. 

Mong rằng đồng bào các xã miền ngược thi đua với Bản Phố trong 
công việc xoá nạn mù chữ, đồng bào Bản Phố thì nên thi đua học 
bổ túc văn hoá để nâng cao hơn nữa trình độ hiểu biết của mình. 
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Muốn đẩy mạnh phong trào học chữ,cách tốt nhất là: Người đã 
biết chữ thì thi đua dạy người chưa biết. Người chưa biết chữ thì 
thi đua học cho biết. Cán bộ tỉnh và huyện thì thi đua giúp đỡ các 
xã gây thành một phong trào học chữ, kết hợp chặt chẽ với phong 
trào thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Làm được 
như vậy, thì đời sống vật chất và đời sống văn hoá của đồng bào 
miền ngược sẽ đều tiến bộ nhanh. 

Cần nhắc một điều nữa: Nếu không biết tiếng địa phương thì như 
nửa câm, nửa điếc khó gần gũi quần chúng. Cho nên, cán bộ miền 
xuôi công tác ở miền ngược cần phải học tiếng địa phương. 

Cuối cùng, báo Nhân dân gửi lời thân ái khen ngợi đồng bào xã 
Bản Phố đã có vinh dự là xã người Mèo đầu tiên xoá xong nạn mù 
chữ và chúc đồng bào tiến bộ không ngừng. 
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45 nǎm đấu tranh anh dũng, 45 nǎm thắng lợi vẻ vang (7-11-
1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 53'  

Hôm nay, cả loài người tiến bộ đều cùng nhân dân Liên Xô anh em 
vui mừng kỷ niệm 45 nǎm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.  
 
45 nǎm trước đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng của Lênin, nhân dân 
Nga đã phá tan chế độ tàn bạo của giai cấp tư sản và địa chủ, xây 
dựng chính quyền xôviết. Đồng thời nhân dân Nga đã mở một thời 
đại mới của lịch sử loài người, thời đại công nông đấu tranh giành 
quyền làm chủ vận mạng của mình; thời đại các dân tộc bị áp bức 
vùng lên giành lấy tự do độc lập; thời đại thắng lợi của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải phóng dân tộc; thời đại suy sụp 
và tan rã của chủ nghĩa đế quốc, thực dân; thời đại mà chủ nghĩa 
Mác - Lênin đã thành lý trí và lương tâm của mọi người tiến bộ 
trên thế giới. Từ ngày Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, Liên Xô 
đã thành tiếng kèn kêu gọi đấu tranh cho tự do bình đẳng, hữu nghị 
và hạnh phúc của các dân tộc, đã thành ngọn cờ hy vọng và thắng 
lợi, cổ vũ nhân dân lao động toàn thế giới dũng cảm tiến lên.  
 
Sau 45 nǎm Cách mạng Tháng Mười thắng lợi, bộ mặt của thế giới 
đã thay đổi hẳn. Nǎm 1917, trên trái đất chỉ có một mình Liên Xô 
là nước xã hội chủ nghĩa với 8% số người, 16% đất đai, 3% sản 
lượng công nghiệp của toàn thế giới.  
 
Ngày nay, sau Liên Xô, chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi ở Trung 
Quốc và ở một số nước khác ở châu á và châu Âu, đã thành một hệ 
thống thế giới to lớn với hơn một phần ba tổng số loài người, hơn 
một phần tư đất đai, hơn một phần ba sản lượng công nghiệp và 
gần 50% sản lượng lúa mì trên thế giới. Hệ thống xã hội chủ nghĩa 
đã trở thành một lực lượng quyết định sự phát triển của xã hội loài 
người và thúc đẩy cả thế giới tiến lên theo con đường hoà bình, 
độc lập, dân chủ và xã hội chủ nghĩa. Với sự giúp đỡ tích cực của 
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Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác, gần một nửa loài 
người đã thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc thực dân 
và đã thành hơn 40 Nhà nước độc lập.  
 
Như ánh sáng bình minh, chủ nghĩa Mác - Lênin và ảnh hưởng của 
Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã chiếu rọi khắp nơi trên quả 
đất. Ngày nay hơn 80 đảng cộng sản với 41 triệu rưởi đảng viên 
đang anh dũng giương cao ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác - 
Lênin, đấu tranh đưa loài người đi tới tương lai tươi sáng.  
 
Vì vậy mỗi người lao động được tự do, mỗi dân tộc được độc lập, 
càng thấm thía tình sâu nghĩa nặng đối với nhân dân Liên Xô, đã 
chiến đấu hy sinh suốt 45 nǎm nay, chẳng những cho hạnh phúc 
của mình mà còn cho hạnh phúc của cả loài người.  
 
Ai cũng biết: nhân dân Liên Xô đã đổ máu trong cuộc chiến đấu 
oanh liệt chống sự tiến công can thiệp của bọn đế quốc và trong 
cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại đánh bại bọn phát xít xâm lược. 
Những hy sinh cao cả đó chẳng những để cứu mình mà còn cứu cả 
loài người khỏi hoạ diệt vong. Nhân dân Liên Xô đã từng nhiều 
nǎm thắt lưng buộc bụng, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi 
và ngày nay đang hǎng hái thi đua xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Sự hy sinh phấn đấu đó đã nêu lên cho loài người một tấm gương 
chói lọi về chí khí anh hùng, về tinh thần lao động, về tài nǎng 
sáng tạo của những người lao động tự do. Những kinh nghiệm 
phong phú của nhân dân Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội là những cống hiến vô cùng quý báu cho tất cả các 
nước anh em.  
 
Hơn nữa, trong khi chǎm lo đến đời sống hạnh phúc của nhân dân 
mình, Liên Xô vẫn luôn luôn "sẻ cơm nhường áo" cho anh em bè 
bạn. Tính đến nay, Liên Xô đã giúp cho các nước xã hội chủ  
 
nghĩa xây dựng 750 xí nghiệp và cho vay 8 tỉ rúp và giúp 23 nước 
dân tộc giải phóng xây dựng 480 xí nghiệp và cho vay 3 tỉ rúp.  
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Riêng đối với Việt Nam, Liên Xô đã giúp và cho vay 1.400 triệu 
rúp, giúp xây dựng 34 nhà máy lớn, 19 nông trường mới và cải tổ 
27 nông trường hiện có, một số trường đại học, một bệnh viện 
lớn...  
 
Bằng những hành động thiết thực và sự giúp đỡ vô tư, Liên Xô 
luôn luôn giương cao ngọn cờ chủ nghĩa quốc tế vô sản, tinh thần 
"bốn biển một nhà".  
 
Ngày nay sự thắng lợi của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản càng cổ vũ các nước anh em tiến tới, càng chứng 
minh hùng hồn chân lý: tương lai nhất định thuộc về chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản.  
 
Ngày nay, Liên Xô là một nước công nghiệp hùng mạnh với sản 
lượng gấp 44 lần so với trước cách mạng.  
 
Về công nghiệp nặng đã phát triển cao độ. So với nǎm 1917 thì 
nǎm 1961 số máy móc tǎng 300 lần, điện tǎng 163 lần, hoá chất 
tǎng 150 lần.  
 
Về nông nghiệp, Liên Xô đã cơ khí hoá nhất thế giới với hơn 2 
triệu máy kéo. Về diện tích trồng trọt, Liên Xô có 123 triệu mẫu 
tây của 4 vạn nông trang tập thể, 80 triệu mẫu tây của những nông 
trường quốc doanh. Mấy nǎm gần đây, nhân dân Liên Xô đã khai 
hoang thêm hơn 40 triệu mẫu tây, cung cấp được 40% ngũ cốc. 
Trong vòng 30 nǎm nay, những nông trang tập thể đã tǎng sản 
lượng gấp l0 lần.  
 
Với sự phát triển mạnh mẽ của nền giáo dục vǎn hoá, ngày nay 
Liên Xô đã vượt tất cả các nước trên thế giới: 1 vạn người dân 
Liên Xô có 120 sinh viên (Mỹ chỉ có l06, Pháp - 41, Anh - 29), số 
kỹ sư tốt nghiệp các trường đại học Liên Xô có 12 vạn người, 
nhiều gấp 3 lần số kỹ sư đào tạo ở Mỹ. Những thành tựu khoa học 



 16

rực rỡ của Liên Xô trong công cuộc chinh phục vũ trụ đã đem lại 
thành tích vẻ vang chẳng những cho Liên Xô mà cho cả loài người.  
 
Sự lớn mạnh nhanh chóng của Liên Xô, đối với thế giới có tác 
dụng ngày càng to lớn, nó củng cố và tǎng cường phe xã hội chủ 
nghĩa, nó thúc đẩy cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng giải 
phóng dân tộc, nó bảo đảm cho sự thắng lợi của nhân dân thế giới 
trong cuộc đấu tranh cho hoà bình, độc lập, dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội.  
 
Nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt 
Nam, tin tưởng sâu sắc rằng: với sự cố gắng của mình, với sự giúp 
đỡ nhiệt tình của Liên Xô, Trung Quốc và các nước anh em khác, 
với sự đồng tình ủng hộ của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, nhất 
định sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, sẽ 
thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất 
nước nhà.  
 
Nhân dịp vui mừng kỷ niệm 45 nǎm ngày Cách mạng Tháng Mười 
vĩ đại, nhân dân Việt Nam thân ái gửi đến nhân dân Liên Xô anh 
em, đến Đảng Cộng sản Liên Xô vẻ vang, đứng đầu là đồng chí 
Khơrútsốp, những lời chúc mừng nhiệt liệt nhất, lòng biết ơn sâu 
sắc và tình yêu mến chân thành nhất.  
 
Tinh thần Cách mạng Tháng Mười muôn nǎm!  
 
Liên Xô vĩ đại, quê hương của Lênin muôn nǎm!  
 
Đảng Cộng sản Liên Xô vẻ vang muôn nǎm!  
 
Chủ nghĩa Mác - Lênin muôn nǎm!  
 
Tình đoàn kết vĩ đại của các nước xã hội chủ nghĩa và của phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế muôn nǎm!  
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Điện mừng Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Bungari (11-
1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 54'  

Kính gửi Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Bungari, 

Thưa các đồng chí thân mến, 

Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân 
dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ VIII của Đảng 
Cộng sản Bungari lời chào mừng nhiệt liệt nhất. 

Trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, dưới ngọn cờ chiến 
thắng của chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Bungari, được 
sự rèn luyện của đồng chí Gioócgiơ Đimitrốp, đã kiên quyết lãnh 
đạo nhân dân Bungari hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và trong một thời kỳ lịch sử tương đối ngắn, đã xoá bỏ chế 
độ áp bức bóc lột, biến đất nước Bungari từ một nước nông nghiệp 
thấp kém ở châu Âu thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, 
có một nền công nghiệp và nông nghiệp tiên tiến. Ngày nay, dưới 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bungari và Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đứng đầu là đồng chí Tôđo Gípcốp, nhân dân Bungari 
đang ra sức phấn đấu nhằm phát triển hơn nữa cơ sở vật chất và kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao mức sống vật 
chất và văn hoá của mình. 

Những thắng lợi to lớn về mọi mặt của nhân dân Bungari gắn liền 
với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Bungari và sự giúp đỡ 
tận tình của Liên Xô vĩ đại và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. Những thắng lợi đó là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân 
dân chúng tôi trong sự nghiệp phấn đấu để xây dựng một nước 
Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. 

Nhân dịp này, chúng tôi xin tỏ lòng biết ơn Đảng, Chính phủ và 
nhân dân Bungari anh em đã hết lòng ủng hộ chúng tôi trong công 
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cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thực hiện 
hoà bình thống nhất nước nhà. 

Đại hội lần này của các đồng chí sẽ thông qua kế hoạch dài hạn 
nhằm phát triển kinh tế và văn hoá hơn nữa, tiến lên hoàn thành 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, dần dần chuyển sang xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, vạch ra một tương lai vô cùng tươi sáng 
cho nhân dân Bungari kiên cường và dũng cảm. Chúng tôi tin 
tưởng chắc chắn rằng Đại hội sẽ mở ra một thời kỳ thắng lợi mới 
trong công cuộc xây dựng xã hội mới ở Bungari, góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường lực lượng của phe xã hội chủ nghĩa và 
vào sự nghiệp đấu tranh chung cho hoà bình, độc lập, dân chủ và 
chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. 

Chúng tôi xin chân thành chúc Đại hội thành công tốt đẹp. 

Đảng Cộng sản Bungari quang vinh muôn năm! 

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa hai Đảng và nhân dân 
hai nước Việt Nam và Bungari muôn năm! 

Tình đoàn kết nhất trí giữa các nước trong đại gia đình xã hội chủ 
nghĩa do Liên Xô làm trung tâm muôn năm! 

Chủ nghĩa Mác - Lênin muôn năm! 

Hà Nội, tháng 11 năm 1962 
Thay mặt 

Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng Lao động Việt Nam 

Chủ tịch 
HỒ CHÍ MINH  
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Mỹ xúi quẩy thật (27-10-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 57'  

Mùa thu nǎm 1959, vệ tinh xôviết đặt Quốc huy Liên Xô vào mặt 
trǎng (12-9-1959), tiếp đến chụp ảnh phía sau mặt trǎng (4-10-
1959). Thành công rực rỡ đó làm cho Mỹ điên cả người!  
 
"Voi đua, chuột cũng đua", Mỹ dốc hết lực lượng hòng phóng vệ 
tinh "Rengiơ" lên mặt trǎng. Có lẽ chị Hằng gớm ghét bộ mặt đê 
tiện của đế quốc Mỹ, cho nên không muốn chúng lại gần. Kết quả 
là cả 5 "Rengiơ" đều thất bại.  
 
Chuyến thất bại thứ 5 xảy ra hôm 18-10-1962. Mỗi lần phóng một 
"Rengiơ" tốn hết 20 triệu đôla. Thế là Mỹ đã tốn hết 100 triệu đôla, 
(hơn 300 triệu đồng bạc ta), để mua lấy cái thất bại đau xót. Báo 
chí Mỹ (19-10-1962) đã than thở: "Tiếp tục một chuỗi không may 
của Mỹ trong hy vọng thǎm dò mặt trǎng... "Rengiơ 5" đã bay trên 
một con đường dài và vô ích để rơi vào cõi hư vô... Đồng thời cũng 
tan vỡ hy vọng cuối cùng của Mỹ khám phá mặt trǎng trong nǎm 
nay. Mỹ thử bom hạt nhân trên cao, chỉ thành công một lần và đã 
thất bại nǎm lần: uy tín của Mỹ đã thất bại về tên lửa...".  
 
Hãng thông tin Pháp viết: "Kế hoạch "Rengiơ" là một kế hoạch 
đen đủi nhất của Mỹ, nó đã giáng thêm một vố thất vọng cho Mỹ".  
 
"Hoạ vô đơn chí". Hôm 17-10-1962, báo chí Mỹ đã đǎng tin: "ở 
cǎn cứ Canavêrôn, một tên lửa vượt đại châu của Mỹ đã nổ tung 
trên thành phố, gây ra nhiều đám cháy, một tên lửa khác ở gần đó 
bị thiệt hại nặng, làm 3 người chết và 22 người bị thương. Đây là 
một thất bại khủng khiếp nhất trong lịch sử của cǎn cứ 
Canavêrôn".  
 
Về kỹ thuật đã thất bại như trên, về kinh tế cũng xúi quẩy nốt. 
Cuối tháng 9-1962, báo chí Mỹ đǎng tin: "Trong hai ngày 22 và 
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24-9, giá chứng khoán Mỹ sụt mất 4 tỉ đôla. Trong 1.289 loại hàng 
(của các công ty kếch sù) thì 952 loại sụt giá, vì kinh tế của Mỹ 
ngày càng đình trệ... Chỉ tiêu sản xuất công nghiệp thấp hơn tháng 
7. So với tháng 7 nǎm ngoái, thì sản xuất thép tháng 7 nǎm nay sụt 
đến 18%. Sản lượng xe hơi cũng giảm xuống... nạn thất nghiệp đã 
tǎng lên...".  
 
Về ngoại giao, đế quốc Mỹ cũng thất bại thảm hại. Hôm 18-10-
1962, ông Ben Benla, Thủ tướng nước Cộng hoà Angiêri đến thǎm 
Mỹ. Với ý định mua chuộc ông Benla, Chính phủ Mỹ đã bày trò 
tiếp đón rất long trọng và hứa hẹn sẽ "giúp đỡ" Angiêri nhiều đôla. 
Nhưng ngay hôm sau, Thủ tướng Benla đã sang thǎm Cuba - kẻ 
thù của đế quốc Mỹ. Không những thế, Thủ tướng Benla cùng Thủ 
tướng Ph.Caxtơrô đã ký một bản tuyên bố chung, trong đó có mấy 
điểm:  
 
- Xoá bỏ không điều kiện chủ nghĩa thực dân mới và sự áp bức của 
chủ nghĩa đế quốc.  
 
- Ra sức ủng hộ việc giải trừ quân bị và cấm vũ khí hạt nhân.  
 
- Đòi Mỹ lập tức phải trả lại cho Cuba cửa biển quân sự 
Guantanamô.  
 
- Angiêri kiên quyết ủng hộ Cuba bảo vệ nền độc lập của mình, 
v.v..  
 
Đó là một quả bom chính trị ném vào đầu đế quốc Mỹ. Các báo 
phản động Mỹ đã không nén được "tam bành" của chúng. Chúng 
viết: "B.Benla là người gian giảo... Bản tuyên bố chung là một vố 
nó chứng tỏ Benla đã phụ bạc tình hữu nghị của Mỹ... Chớ giúp 
Angiêri nữa !...".  
 
"Chó dại cắn càn". Những thất bại ấy đã dồn dập dội xuống đầu đế 
quốc Mỹ trong khoảng một tháng. Phải chǎng để hòng bù lại, mà 
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hôm 24-10-1962, Chính phủ Mỹ đã trắng trợn ra lệnh bao vây 
Cuba. Mỹ tự xưng là "vǎn minh nhất thế giới" mà nay đã làm  
 
theo thủ đoạn bọn cướp biển ngày xưa!  
 
Chính phủ Liên Xô đã nghiêm khắc cảnh cáo Mỹ. Nhân dân Cuba 
đã sẵn sàng đập tan mọi âm mưu Mỹ xâm lǎng. Phe xã hội chủ 
nghĩa và nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều ủng hộ 
lời cảnh cáo của Liên Xô và sự tự vệ của Cuba anh dũng.  
 
Việt Nam ta với Cuba cùng chung một kẻ thù là đế quốc Mỹ. Cho 
nên nhân dân ta càng nhiệt liệt ủng hộ Cuba anh em và tin chắc 
rằng nhân dân Cuba nhất định sẽ thắng.  
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Kỷ niệm lần thứ nǎm bản tuyên bố của Hội nghị các đảng cộng 
sản và công nhân nǎm 1957 và lần thứ hai Bản tuyên bố nǎm 
1960 (3-10-1962) 

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 58'  

Cùng tất cả các đảng anh em trên thế giới, Đảng Lao động Việt 
Nam chúng tôi nhiệt liệt chào mừng ngày kỷ niệm lần thứ nǎm bản 
Tuyên bố của Hội nghị các đảng cộng sản và công nhân họp ở 
Mátxcơva nǎm 1957 và kỷ niệm lần thứ hai bản Tuyên bố nǎm 
1960.  
 
Với hai bản Tuyên bố có ý nghĩa lịch sử ấy, ngọn cờ của chủ nghĩa 
Mác - Lênin vĩ đại càng rực lên ánh sáng mới, đưa toàn bộ phong 
trào cộng sản quốc tế và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới tiến 
lên giành những thắng lợi to lớn hơn.  
 
Đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam, thực tiễn 
ngày càng chứng tỏ tác dụng to lớn của hai bản Tuyên bố 
Mátxcơva. Đảng chúng tôi coi đó như là ánh sáng soi đường cho 
cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đường lối đấu tranh 
hoà bình thống nhất nước nhà.  
 
Những thắng lợi của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cũng như những thắng lợi của 
công cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân miền Nam Việt Nam, 
tỏ rõ một cách hùng hồn những luận điểm hoàn toàn đúng đắn của 
hai bản Tuyên bố trong thời đại chúng ta.  
 
Những thắng lợi đó cũng chứng tỏ rằng Đảng chúng tôi đã cố  
 
gắng vận dụng những nguyên lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-
Lênin trong hoàn cảnh cụ thể của nước mình. Có thể nói Nghị 
quyết của Đại hội toàn quốc lần thứ III của Đảng chúng tôi (9-
1960) là phù hợp với tinh thần của hai bản Tuyên bố chung.  
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Bởi vậy, trên con đường đấu tranh thắng lợi, Đảng chúng tôi càng 
rất quý trọng hai vǎn kiện lịch sử ấy. Nó là trí tuệ tập thể của tất cả 
các đảng anh em. Đối với tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân 
chúng tôi, trong mấy nǎm nay, hai bản Tuyên bố chung là những 
tài liệu học tập lý luận vô cùng phong phú.  
 
Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu 
tranh hoà bình thống nhất nước nhà, nhân dân Việt Nam luôn luôn 
được sự giúp đỡ vô tư và đồng tình ủng hộ của các nước anh em, 
nhất là Liên Xô và Trung Quốc. Đó là thể hiện đẹp đẽ tinh thần 
quốc tế vô sản mà hai bản Tuyên bố đã nêu cao.  
 
Trong sự nghiệp chung đấu tranh cho hoà bình lâu dài, độc lập dân 
tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, Đảng chúng tôi nguyện lãnh đạo 
cách mạng Việt Nam đến thành công hoàn toàn, góp phần xứng 
đáng của mình trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế 
cùng tất cả các đảng anh em.  
 
Với kinh nghiệm bản thân hơn 30 nǎm qua, luôn kết hợp chặt chẽ 
chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản, Đảng 
chúng tôi nguyện mãi mãi góp phần nhỏ của mình củng cố tình 
đoàn kết thiêng liêng giữa các đảng anh em, không ngừng tǎng 
cường lực lượng mạnh mẽ của phe xã hội chủ nghĩa mà trung tâm 
là Liên Xô vĩ đại.  
 
Đảng chúng tôi tin tưởng rằng: tất cả các nước xã hội chủ nghĩa 
đoàn kết chặt chẽ như một khối thép, cùng phong trào độc lập dân 
tộc sôi nổi của các nước châu á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, phong 
trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân các 
nước tư bản chủ nghĩa và phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân 
dân toàn thế giới quyết tâm chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, đấu 
tranh giải trừ quân bị, bảo vệ hoà bình lâu dài, tất cả những lực 
lượng ấy cộng lại nhất định sẽ bảo đảm cho cả loài người cuộc đời 
hoà bình, tự do, hạnh phúc.  
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Chủ nghĩa Mác - Lênin muôn nǎm !  

Ngày 3 tháng 10 nǎm 1962 
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Sẵn sàng giúp đỡ (27-9-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 15h 59'  

Uỷ ban đoàn kết nhân dân Á - Phi và Uỷ ban đấu tranh cho nền 
độc lập Angiêri (của Việt Nam) tổ chức một "Tháng ủng hộ nhân 
dân Angiêri và nhân dân các nước đang gian khổ đấu tranh cho độc 
lập dân tộc". 

Đó là việc làm đầy nhân nghĩa.Chắc rằng đồng bào ta, già trẻ, gái 
trai sẽ đều hăng hái hưởng ứng. 

Nhân dân Angiêri đã giành được độc lập. Nhưng trải qua 130 năm 
nô dịch và 8 năm chiến tranh thực dân, đế quốc Pháp đã để lại một 
nước Angiêri nghèo nàn, xơ xác. Hàng nghìn làng mạc bị tàn phá. 
Hàng trăm vạn người bị đói rách, đau ốm... Trước ngày miền Bắc 
nước ta được giải phóng, cảnh tượng thê thảm ấy, đồng bào ta đã 
từng chịu đựng qua. 

Để đấu tranh chống bọn thực dân hung ác, các dân tộc thuộc địa 
phải đương đầu với bao nhiêu gian khổ khó khăn. Điều đó, đồng 
bào ta cũng biết rất rõ. 

Vì vậy, chúng ta rất đồng tình với các dân tộc nói trên. Trong thời 
kỳ chúng ta kháng chiến chống đế quốc Pháp, các dân tộc đó đã 
từng hăng hái giúp đỡ chúng ta, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc 
ít, hoặc nhiều. "Một miếng khi đói hơn mười gói khi no". Bây giờ 
đến lượt chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ các dân tộc anh em đó. 

Cuộc đấu tranh của họ cũng như cuộc đấu tranh của ta, đều nhằm 
mục đích chung là tiêu diệt chủ nghĩa thực dân, tiêu diệt chủ nghĩa 
đế quốc. Người cùng một hội một thuyền, phải giúp đỡ lẫn nhau. 
Việt Nam ta lại có vinh dự to lớn, là đã được giải phóng trước, 
được độc lập trước. "Người đến trước phải rước người đến sau". 
Cho nên chúng ta càng cónghĩa vụ giúp đỡ các dân tộc anh em 
đó... 
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Ủng hộ bằng tinh thần là quý. Nhưng giúp đỡ bằng vật chất cũng 
rất cần. 

Để làm cho cuộc quyên góp thu được kết quả tốt, chúng ta nên tổ 
chức cách thế nào cho mọi người đều có thể tham gia. Có cách 
quyên góp tập thể, đồng thời cũng có cách quyên góp cá nhân. Ví 
dụ: 

Tậpthể: Công nhân các nhà máy, các nông trường, xã viên các hợp 
tác xã, cán bộ các cơ quan, v.v. có thể tổ chức làm giờ lao động 
nghĩa vụ, để lấy tiền mà quyên. 

Các nhóm văn nghệ, các đội thể thao, các rạp chiếu bóng, v.v. có 
thể tổ chức những buổi biểu diễn nghĩa vụ, lấy tiền mà quyên. 

Các em học sinh và nhi đồng có thể dành một ngày đi nhặt sắt vụn, 
bán lấy tiền mà quyên, v.v.. 

Cá nhân: Những người khác, như anh em viết báo, các thầy dạy 
học, cán bộ lưu động, phụ nữ gia đình, v.v. thì tuỳ khả năng mà 
quyên góp. Một hào cũng không phải là ít, mấy đồng cũng không 
phải quá nhiều. Tuyệt đối không gò ép. 

"Góp gió thành bão", mọi người chúng ta đều có dịp tỏ rõ tinh thần 
quốc tế đối với các dân tộc anh em. 

Trên đây chỉ là gợi ra một vài ý kiến. Ban tổ chức cần có kế hoạch 
chu đáo. Chắc rằng toàn thể đồng bào ta trong khi hăng hái hưởng 
ứng "Tháng ủng hộ nhân dân Angiêri và nhân dân các nước đang 
gian khổ đấu tranh cho độc lập dân tộc" này, sẽ có nhiều cách làm 
thích hợp để cho tháng đó đạt được kết quả tốt. 

Trăm năm trong cõi người ta 
Giàu lòng bác ái, ấy là người Việt Nam! 
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Lời tiễn đưa bà Tổng thống Hactini Xucácnô (23-9-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 16h 0'  

Thưa Bà Tổng thống Háctini Xucácnô kính mến, 

Thưa các vị trong Đoàn, 

Hôm nay Bà cùng các vị lên đường tiếp tục cuộc đi thăm hữu nghị. 

Bà cùng các vị ở thăm Việt Nam chỉ có ba ngày. Thời gian tuy rất 
ngắn ngủi, nhưng trong những ngày đó Bà và các vị đã để lại cho 
nhân dân Việt Nam nhiều kỷ niệm tốt đẹp, nhiều tình cảm lâu dài. 
Cuộc đi thăm của Bà đã góp phần quan trọng trong việc thắt chặt 
tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em chúng ta. Trong lúc chia tay 
này, tôi không thể kể hết tấm lòng vô cùng quyến luyến của chúng 
tôi. 

Chúng tôi chân thành chúc Bà và các vị đi đường bình an, thu 
nhiều thắng lợi trong cuộc đi thăm hữu nghị. Chúng tôi nhờ Bà 
chuyển đến Tổng thống Xucácnô kính mến và nhân dân Inđônêxia 
anh em lời chào thân ái nhất. 

Nhờ Bà chuyển đến các cháu thanh niên và nhi đồng Inđônêxia 
nhiều cái hôn của Paman Hồ. 

Tiễn đưa, xin gửi một lời, 

Mối tình hữunghị muôn đời không phai. 
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Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn Thanh niên Lao động 
Việt Nam toàn miền Bắc (22-9-1962) 

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 16h 1'  

Bác thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ đến thǎm các cô, các 
chú và có mấy ý kiến nói chuyện với Hội nghị.  
 
Trong Hội nghị này, các cô, các chú nên nghiên cứu kỹ Nghị quyết 
nǎm và Nghị quyết bảy của Trung ương Đảng. Nghị quyết nǎm là 
Nghị quyết về phát triển nông nghiệp, Nghị quyết bảy bàn về công 
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Công nghiệp và nông nghiệp như hai 
chân của con người. Hai chân có mạnh thì đi mới vững chắc. Nông 
nghiệp không phát triển thì công nghiệp cũng không phát triển 
được. Ngược lại, không có công nghiệp thì nông nghiệp cũng khó 
khǎn. Công nghiệp và nông nghiệp quan hệ với nhau rất khǎng 
khít.  
 
Nông nghiệp ở nước ta là vô cùng quan trọng. Nếu nông nghiệp 
không phát triển thì không đủ lương thực để cung cấp cho công 
nhân, bộ đội, cán bộ, nhân dân thành thị và thanh niên. Ví dụ: Nhà 
máy dệt mà không có bông thì nhà máy không có việc làm, cho 
nên nông nghiệp là cơ sở cho công nghiệp. Thanh niên công nhân 
phải rất chú ý đến nông nghiệp. Công nghiệp phải phục vụ nông 
nghiệp cho tốt, phải làm máy bơm, làm công cụ cải tiến, chế thuốc 
trừ sâu, v.v. cho nông nghiệp. Nếu đưa cày, đưa guồng nước... về 
nông thôn mà nông dân dùng được 2 - 3 ngày đã hỏng, gẫy thì 
không tốt. Thương nghiệp làm nhiệm vụ đưa hàng hoá công nghiệp 
về bán cho nông dân, rồi lại mua các thứ nông sản về cho nhà máy. 
Thương nghiệp phải cố gắng làm công việc đó cho tốt, phải bảo 
đảm chất lượng hàng hoá và có tinh thần phục vụ người mua. 
Người ta cần thứ gì, bán thứ đó, người mua chỉ cần phân bón, lại 
bắt mua cả vôi kèm theo thì không được.  
 
Giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, vǎn 
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hoá, giáo dục... với nhau và trong mỗi một ngành phải phát triển 
cân đối. Trong nông nghiệp phải tính toán kỹ lưỡng xem cần làm 
bao nhiêu ruộng? Có bao nhiêu sức lao động? Cần bao nhiêu 
phân?... Nếu làm nhiều ruộng mà không có phân, không có nước 
thì ruộng không tốt. Muốn khai hoang cũng phải tính toán sức 
người, công cụ, phân bón, v.v...  
 
Trong một nhà máy, cũng phải có cân đối. Nếu chỉ cần 100 công 
nhân mà tuyển vào 150, thì lãng phí 50 người. Hiện nay ở các nhà 
máy, người không trực tiếp sản xuất còn quá nhiều. Cố nhiên cũng 
cần một số người như kế toán, thủ quỹ, v.v. nhưng không cần quá 
nhiều. Quá nhiều là lãng phí sức người.  
 
Về vǎn hoá, giáo dục cũng vậy, phải có cân đối. Ai cũng muốn mở 
nhiều trường học, có nhiều vǎn công... nhưng phải cho phù hợp với 
sự phát triển của kinh tế.  
 
Mọi ngành và từng ngành một đều phải có sự cân đối. Có cân đối 
mới phát triển tốt.  
 
Về phong trào thanh niên, Bác có ý kiến: Đảng, Chính phủ và Bác 
rất chú ý đến thanh niên. Bác vui lòng khen ngợi những cố gắng 
của thanh niên. Nhưng phong trào thanh niên cũng còn nhiều thiếu 
sót cần khắc phục.  
 
Thanh niên phải xung phong đến những nơi khó khǎn gian khổ 
nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả, thanh niên phải xung 
phong đến làm cho tốt. Xưa kia, lớp thanh niên trước xung phong 
làm cách mạng, kháng chiến, trải qua rất nhiều gian nan, nguy 
hiểm, có khi bị tù đày, tra tấn, có khi bị thương tật, chết chóc để 
cho cách mạng thành công, kháng chiến thắng lợi. Ngày nay, tuy 
một nửa nước ta đã được giải phóng, nhưng lớp thanh niên cũng 
phải xung phong đến những nơi khó khǎn để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội.  
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Thanh niên xung phong phải có mục đích. Xung phong để thực 
hiện kế hoạch 5 nǎm, xung phong để hoàn thành xây dựng chủ 
nghĩa xã hội ở miền Bắc và giúp đỡ miền Nam khi nước nhà được 
thống nhất. Thanh niên phải gần gũi quần chúng. Xa cách quần 
chúng sẽ bị cô độc. Ví dụ: Trong một nhà máy, thanh niên xung 
phong là tốt, nhưng phải kính trọng và học hỏi những bác thợ già. 
Thanh niên phải đoàn kết mọi người, già trẻ nhất trí, cùng nhau 
hǎng hái xung phong.  
 
Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có máy móc, có kỹ thuật, có vǎn 
hoá... thanh niên phải học và học cho giỏi. Bàn việc gì, quyết nghị 
điều gì cũng phải thiết thực và cụ thể. Không nên chỉ nói chung 
chung.  
 
Mỗi khi gặp khó khǎn trong công tác, phải biết dựa vào đường lối, 
chính sách của Đảng, dựa vào sáng kiến và lực lượng của quần 
chúng, có quyết tâm cao, thì khó khǎn gì cũng sẽ vượt được và mọi 
việc nhất định thành công.  
 
Thanh niên muốn cho các ngành xem trọng mình, trước hết tự 
mình phải làm việc cho tốt. Những anh hùng phi công vũ trụ Liên 
Xô như: các đồng chí Gagarin, Titốp, Nicôlaép, Papôvích, sở dĩ cả 
thế giới đều biết tên là vì họ đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cực 
kỳ khó khǎn mà Đảng và nhân dân đã giao cho.  
 
Thanh niên phải luôn luôn rèn luyện đạo đức cách mạng. Đạo đức 
cách mạng có thể tóm tắt trong mấy điểm:  
 
- Trung thành: Trọn đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, với 
Tổ quốc, với Đảng, với giai cấp.  
 
- Dũng cảm: Không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện: "Đâu cần 
thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm", "gian khổ thì đi trước, 
hưởng thụ sau mọi người".  
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- Khiêm tốn: Không nên tự cho mình là tài giỏi, không khoe công, 
không tự phụ.  
 
Nhân dịp này, Bác có ý giao cho thanh niên làm chủ lực trong 
phong trào trồng cây gây rừng. Trong mấy nǎm qua, việc trồng cây 
gây rừng có nhiều tiến bộ. Thanh niên đã đóng góp khá nhiều. Bác 
thấy nhiều chỗ trồng cây tốt tươi, nhưng cũng có chỗ trồng cây 
chưa tốt. Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội để nhân dân được ǎn 
no, mặc ấm, học tập, có nhà ở tốt. Thanh niên nam nữ khi lấy vợ, 
lấy chồng phải có nhà ở. Trồng cây sẽ có gỗ để làm nhà. Cây cối 
còn làm cho đất nước tươi đẹp, người đi đường có cây cao bóng 
mát để nghỉ ngơi. Cây cối còn ảnh hưởng tốt đến khí hậu và sức 
khoẻ của nhân dân. Thanh niên nên phụ trách việc trồng cây. Đồng 
thời phải kết hợp với lực lượng các cụ phụ lão và các cháu thiếu 
nhi. Nhiều cụ trồng cây rất giỏi. Phải giáo dục cho các cháu thiếu 
nhi bảo vệ và chǎm sóc cây cối. Cần có kế hoạch làm cho mọi 
người tham gia trồng cây. Làm sao cho người trồng cây cũng có 
lợi. Như vậy mọi người sẽ phấn khởi trồng cây. Thanh niên nên 
chuẩn bị một kế hoạch trồng cây: Trồng ở đâu? Trồng bao nhiêu? 
Trồng cây gì, v.v., bàn bạc với các địa phương để thực hiện kế 
hoạch cho tốt.  
 
Bác chúc các cô, các chú công tác tiến bộ. 



 32

Diễn vǎn chào mừng bà Tổng thống Hactini Xucácnô (20-9-
1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 16h 1'  

Kính thưa Bà Tổng thống Háctini Xucácnô,  
 
Thưa các vị cùng đi trong Đoàn,  
 
Thưa các bạn,  
 
Trước hết, tôi nhiệt liệt hoan nghênh Bà đến thǎm Việt Nam.  
 
Nǎm 1959, tôi và các đồng chí trong Đoàn tôi có hân hạnh sang 
thǎm đất nước tươi đẹp Inđônêxia. Chúng tôi đã được ông bà Tổng 
thống và nhân dân nước bạn đón tiếp rất long trọng và rất thân mật 
như anh em trong nhà. Chúng tôi luôn luôn nhớ mãi tình nghĩa 
thắm thiết đó.  
 
Thêm vào đó, tôi đặc biệt cảm động trước lòng trìu mến của thanh 
niên, học sinh và các cháu nhi đồng Inđônêxia đối với Paman Hồ.  
 
Tháng 6-1959, Tổng thống Xucácnô, người lãnh tụ anh dũng, suốt 
đời đấu tranh cho giải phóng dân tộc, người bạn thân thiết của 
nhân dân Việt Nam, đã dành riêng ngày giờ đến thǎm chúng tôi để 
đưa tình nghĩa anh em của nhân dân Inđônêxia đến cho nhân dân 
Việt Nam.  
 
Lần này, Bà thay mặt Tổng thống Xucácnô và nhân dân Inđônêxia 
đến thǎm Việt Nam. Chúng tôi chắc rằng cuộc đi thǎm này của Bà 
sẽ thắt chặt và phát triển hơn nữa tình hữu nghị sẵn có giữa nhân 
dân hai nước chúng ta.  
 
Tôi trân trọng thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt 
hoan nghênh Bà và hoan nghênh các vị trong Đoàn.  
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Chúng tôi mong rằng trong những ngày ở thǎm Việt Nam Bà Tổng 
thống và các vị sẽ coi ở đây cũng như ở nhà mình và đều vui vẻ 
mạnh khỏe.  
 
Hoan nghênh Bà Háctini Xucácnô !  
 
Chúc Tổng thống Xucácnô, người bạn tốt của nhân dân Việt Nam, 
mạnh khoẻ !  
 
Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Inđônêxia 
muôn nǎm !  
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Bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội nhà báo Việt 
Nam (8-9-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 16h 3'  

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chào các đại 
biểu. 

Bây giờ Bác lấy tư cách một đồng chí có ít nhiều kinh nghiệm về 
báo chí, nêu ra vài ý kiến sau đây: 

Từ ngày hoà bình được lập lại, cán bộ báo chí, thông tin và đài 
phát thanh đã có cố gắng nhiều và tiến bộ khá. 

Số báo chí cũng đã tăng rất nhiều, tỉnh nào cũng có báo, nhiều 
ngành cũng có báo. Hiện nay, đã có hơn 150 tờ báo các loại. Theo 
ý tôi thì tăng hơi nhiều quá. Từ nay, cần phải nâng cao hơn nữa 
chất lượng của báo chí để nó làm tròn nhiệm vụ cao cả của nó. 
NhữngNghị quyết của Trung ương Đảng đã nói rõ về điều đó. Nay 
tôi chỉ nói tóm tắt vài điểm. 

Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. 

Hiện nay, ở miền Bắc nhiệm vụ của chúng ta là: phát triển kinh tế 
và văn hoá, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Đối với miền Nam, chúng ta có nhiệm vụ ủng hộ đồng bào ruột thịt 
đang đoàn kết chặt chẽ, anh dũng đấu tranh chống bọn Mỹ xâm 
lược và bọn Diệm bán nước; đấu tranh giành cơm áo, tự do và hoà 
bình thống nhất Tổ quốc. Trên thế giới, nhiệm vụ của chúng ta là 
tăng cường đoàn kết trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa; ra sức 
ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu á, châu Phi 
và châu Mỹ Latinh; đấu tranh cho hoà bình thế giới, cấm vũ khí 
nguyên tử và giải trừ quân bị. 
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Đó là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân ta, cũng là nhiệm 
vụ chính của báo chí ta. 

* 

* * 

Phê bình và tự phê bình là vũ khí rất cần thiết và rất sắc bén, nó 
giúp chúng ta sửa chữa sai lầm và phát triển ưu điểm. Vì khéo lợi 
dụng nó mà Đảng ta và dân ta ngày càng tiến bộ. Đối với báo chí 
cũng vậy. 

Phê bình phải nghiêm chỉnh, chắc chắn, phụ trách, nói có sách 
mách có chứng. Phải phê bình với tinh thần thành khẩn, xây dựng, 
"trị bệnh cứu người". Chớ phê bình lung tung không chịu trách 
nhiệm. 

Những người (bất kỳ ở địa vị nào) và những cơ quan được phê 
bình phải có thái độ thật thà, khiêm tốn. Phê bình đúng, thì phải 
đăng báo nhận khuyết điểm và quyết tâm sửa chữa. Nếu phê bình 
sai, thì đăng báo giải thích. Quyết không được "phớt" lời phê bình 
và "trù" người phê bình. 

Có một vài cán bộ và cơ quan, vì sợ phê bình mà chẳng những 
không giúp đỡ người viết báo lại còn có thái độ không tốt với họ, 
thậm chí đi kiện họ trước toà án. Những hành động như vậy cần 
phải chấm dứt. Mặt khác, các báo cũng cần khuyến khích quần 
chúng giúp ý kiến và phê bình báo mình để tiến bộ mãi. 

Sẵn đây, nếu các cô, các chú đồng ý, thì Bác xung phong phê bình 
các báo. 

- Bài báo thường quá dài, "dây cà ra dây muống", không hợp với 
trình độ và thời giờ của quần chúng. 

- Thường nói một chiều và đôi khi thổi phồng các thành tích, mà ít 
hoặc không nói đúng mức đến khó khăn và khuyết điểm của ta. 
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- Đưa tin tức hấp tấp, nhiều khi thiếu thận trọng. 

- Thiếu cân đối, tin nên dài thì viết ngắn, nên ngắn lại viết dài; nên 
để sau thì để trước, nên trước lại để sau. 

- Lộ bí mật. 

- Có khi quá lố bịch. 

- Khuyết điểm nặng nhất là dùng chữ nước ngoài quá nhiều và 
nhiều khi dùng không đúng. 

Đời sống xã hội ngày càng phát triển và đổi mới. Có những chữ ta 
không có sẵn và khó dịch đúng, thì cần phải mượn chữ nước ngoài. 
Ví dụ: Độc lập, Tự do, Giai cấp, Cộng sản, v.v.. Còn những tiếng 
ta có, vì sao không dùng, mà cũng mượn chữ nước ngoài? Ví dụ: 

Không gọi xe lửa mà gọi "hoả xa"; máy bay thì gọi là "phi cơ". 
Nhà nước, hoặc nước nhà thì gọi là "quốc gia", đường lớn thì gọi là 
"đại lộ", vẻ vang - "quang vinh", giúp nhau - "hỗ trợ". Và có hàng 
vạn cái mượn như vậy. 

Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của 
dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ 
biến ngày càng rộng khắp. Của mình có mà không dùng, lại đi 
mượn của nước ngoài, đó chẳng phải là đầu óc quen ỷ lại hay sao?  

Báo chí của ta đã có một địa vị quan trọng trong dư luận thế giới. 
Địch rất chú ý, bạn rất quan tâm đến báo chí ta. Cho nên làm báo 
phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết. 

Ngoài những đồng chí đã làm báo trong những năm cách mạng và 
kháng chiến, số đông cán bộ báo chí ta đều mới vào nghề, vì thế 
mà kinh nghiệm còn ít, trình độ chưa cao. Muốn tiến bộ, muốn viết 
hay, thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện. Kinh nghiệm của 
tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo, thì tự đặt câu hỏi:  
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Viết cho ai xem? 

Viết để làm gì? 

Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc? 

Khi viết xong, thì nhờ anh em xem và sửa giùm. 

Chớ tự ái, tự cho bài của mình là "tuyệt" rồi. Tự ái tức là tự phụ, 
mà tự phụ là kẻ địch dữ tợn nó ngăn chặn con đường tiến bộ của 
chúng ta. 

Hiện nay, các báo thường có ảnh và tranh vẽ. Đó là một tiến bộ 
nhưng ảnh thì thường lèm nhèm, vẽ thì chưa khéo lắm. Cần phải 
cố gắng nhiều hơn nữa. 

* 

* * 

Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là 
vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, 
cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, "Cố gắng 
trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị 
để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi 
sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động". (Nghị quyết của 
Bộ Chính trị, 8-12-1958). 

Lời ngắn, ý dài. Cuối cùng chúc các cô, các chú: 

Đoàn kết, phấn khởi, cố gắng và tiến bộ! 
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Bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ miền núi (1-9-1962)  

Ngày 26/3/2003. Cập nhật lúc 16h 6'  

Chính sách của Đảng và Chính phủ ta đối với miền núi là rất đúng 
đắn. Trong chính sách đó có hai điều quan trọng nhất là: Đoàn kết 
dân tộc và nâng cao đời sống của đồng bào. Cuộc vận động hợp 
tác hoá kết hợp với hoàn thành cải cách dân chủ là nhằm thực hiện 
tốt hai điều đó. 

Về số người thì đồng bào miền núi chiếm 1 phần 5 tổng số nhân 
dân nước ta. Miền núi chiếm 2 phần 3 tổng số diện tích nước ta và 
có hơn 3.000 cây số biên giới. Tục ngữ ta có câu "Rừng vàng, biển 
bạc", câu đó rất đúng. Miền núi có tài nguyên rất phong phú, có 
nhiều khả năng để mở mang nông nghiệp và công nghiệp. Những 
điểm đó nói rõ rằng miền núi có một địa vị cực kỳ quan trọng về 
kinh tế, chính trị và quốc phòng của cả nước ta. 

Đồng bào miền núi có truyền thống cần cù và dũng cảm. Trong 
thời kỳ cách mạng và kháng chiến, đồng bào miền núi đã có nhiều 
công trạng vẻ vang và oanh liệt. Ngày nay, trong công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh để thực hiện hoà 
bình thống nhất Tổ quốc, đồng bào miền núi đang cố gắng góp 
phần xứng đáng của mình. 

Do sự cố gắng của đồng bào và cán bộ, cuộc vận động ấy đã thu 
được kết quả khá. Vài ví dụ: 

Trước kia, miền núi thường bị đói kém, thường thiếu lương thực. 
Nay có nhiều vùng sản xuất lương thực đã tăng, đã biến thiếu 
lương thực thành đủ lương thực, biến đói thành no. 

Trước kia, dưới chế độ thối nát của thực dân và phong kiến, hơn 
95% nhân dân miền núi bị mù chữ. Nay nhờ sự săn sóc của Đảng 
và Chính phủ, đại đa số đồng bào đều biết đọc biết viết, nạn mù 
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chữ gần được thanh toán. Đồng bào Thái, Tày, Nùng và Mèo đã có 
chữ của mình. 

Miền núi đã tiến bộ khá và có những kiểu mẫu tốt, như:  

- Hải Ninh vừa chú trọng trồng lúa, vừa trồng hoa màu, cho nên 
vài năm nay chẳng những đã tự túc được lương thực, mà còn có 
lương thực bán vượt mức cho Nhà nước. 

- Khu tự trị Tây Bắc phát triển chăn nuôi khá. 

- Các huyện Quỳ Châu và Nghĩa Đàn (Nghệ An) làm nghề rừng 
khá. 

- Thái Nguyên đã có 30 cơ sở công nghiệp địa phương và 67 hợp 
tác xã thủ công, phần nhiều để phục vụ nông nghiệp. 

- Hoà Bình có sáng kiến tổ chức trường thanh niên xã hội chủ 
nghĩa, vừa lao động để tự túc, vừa học tập để trở nên cán bộ địa 
phương. Trường này, đang phát triển tốt. 

ở Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua, trong số 50 hợp tác xã được 
tặng danh hiệu tiên tiến, thì có 16 hợp tác xã của miền núi. Trong 
số 9 hợp tác xã được tặng cờ thì có 2 hợp tác xã của miền núi là 
Cao Đa (Tây Bắc) và Tân Tiến (Thái Nguyên). 

Hợp tác xã Cao Đa, mỗi xã viên mỗi năm bình quân làm được 170 
ngày công, thu nhập mỗi người được gần 420 cân thóc. Hầu hết xã 
viên đều đã thoát nạn mù chữ. 

Hợp tác xã Tân Tiến, vụ mùa năm ngoái mỗi mẫu tây thu được 
2.900 cân thóc. Mỗi xã viên được chia hơn 770 cân thóc và gần 
700 cân hoa màu. (Năm 1958 chưa có hợp tác xã, mỗi mẫu tây chỉ 
thu được 1.225 cân thóc). 

Miền núi có 64 chiến sĩ thi đua nông nghiệp và 4 anh hùng là các 
đồng chí: Nguyễn Thị Khương (dân tộc Mường, Hoà Bình); Lò 
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Văn Muôn (dân tộc Thái, Tây Bắc); Bàn Văn Minh (dân tộc Dao, 
Tây Bắc); Châu Vồ Mủn (dân tộc Hán, Hải Ninh). 

Trên đây là những người tốt, tập thể tốt, kinh nghiệm tốt mà đồng 
bào cần phải học tập và thi đua làm theo, để tiến bộ hơn nữa. 

Bên những ưu điểm nói trên, miền núi cũng có những khuyết điểm 
và thiếu sót mà cán bộ và nhân dân cần phải kiên quyết sửa chữa, 
như: 

- Việc chăn nuôi trâu bò và trồng cây công nghiệp là những nguồn 
lợi lớn cho nhân dân, nhưng phát triển còn chậm, cần đẩy mạnh 
hơn nữa. 

- Nghề rừng phải có kế hoạch chu đáo, phải chấm dứt tình trạng 
khai thác bừa bãi như hiện nay. 

- Về hợp tác xã, nhiều nơi quản lý chưa được tốt. Quản lý tốt thì 
hợp tác xã phát triển tốt và ngày càng củng cố. Quản lý kém thì xã 
viên không phấn khởi, không đoàn kết và hợp tác xã không phát 
triển được. Vì vậy phải ra sức cải tiến việc quản lý của các hợp tác 
xã. Ban quản trị phải thật dân chủ, thật công bằng, một lòng một dạ 
phục vụ lợi ích của xã viên và của hợp tác xã. 

Quy mô hợp tác xã không nên quá to, quá to thì khó quản lý. Cũng 
không nên quá nhỏ, quá nhỏ thì sức người ít, khó phát triển. Nên 
tuỳ theo điều kiện mỗi địa phương, mỗi hợp tác xã, nhỏ thì độ 20 
đến 30 hộ, to thì độ 50, 60 hộ. Như thế là vừa. Những nơi có nhiều 
dân tộc cùng trong một hợp tác xã thì phải đoàn kết chặt chẽ, đoàn 
kết tốt thì sản xuất mới tốt. 

Các hợp tác xã của những đội vỡ hoang, từ miền xuôi đến, vì 
người đông hơn và tập trung hơn, cho nên quy mô có thể to hơn. 

Các hợp tác xã vỡ hoang, các nông trường và lâm trường của Nhà 
nước, cần phải đoàn kết và giúp đỡ đồng bào địa phương, cần phải 
làm đúng chính sách của Đảng về vấn đề dân tộc. 
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Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là: động viên và lãnh đạo đồng 
bào miền núi ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, 
nhằm trong khoảng mươi năm nữa (tức là hai kế hoạch 5 năm) sẽ 
đạt mục đích sau đây: 

Nhân dân no ấm hơn, mạnh khoẻ hơn. 

Văn hoá sẽ cao hơn. Giao thông tiện lợi hơn. 

Bản làng vui tươi hơn. Quốc phòng vững vàng hơn. 

Phải làm gì để đạt mục đích đó? 

Muốn đạt mục đích đó, chúng ta phải củng cố tốt và phát triển tốt 
các hợp tác xã của nhân dân, các nông trường và lâm trường của 
Nhà nước. 

Phải phát triển nông nghiệp một cách toàn diện. Tuỳ điều kiện của 
mỗi địa phương mà trồng nhiều lúa và nhiều hoa màu để bảo đảm 
lương thực cho nhân dân và nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

Phải chọn giống tốt, dùng nhiều phân, kịp thời vụ. Phải đẩy mạnh 
việc cải tiến công cụ, chống xói mòn. 

Phải đẩy mạnh ngành chăn nuôi, nghề rừng và phát triển cây công 
nghiệp. 

Phải kết hợp chặt chẽ: công nghiệp địa phương, thủ công nghiệp và 
nông nghiệp; sản xuất và chế biến, thương nghiệp và giao thông. 

Phải đề phòng sâu bệnh, thú rừng, châu chấu, v.v.. 

Phải phân phối cho tốt sức lao động ở địa phương và khuyến khích 
đồng bào miền xuôi lên vỡ hoang. 

Phải chú trọng bình dân học vụ và bổ túc văn hoá. 
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Phải đẩy mạnh việc vệ sinh phòng bệnh, để giữ gìn sức khoẻ của 
đồng bào. 

Phải luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác của nhân dân, giáo dục 
cho mọi người thấm nhuần tinh thần làm chủ và nghĩa vụ giữ gìn 
trật tự trị an, nghĩa vụ bảo vệ bản làng và Tổ quốc. 

Về lãnh đạo. Miền núi đất rộng người thưa, tình hình vùng này 
không giống tình hình vùng khác. Vì vậy, áp dụng chủ trương và 
chính sách phải thật sát với tình hình thực tế của mỗi nơi. Tuyệt 
đối chớ rập khuôn, chớ máy móc, chớ nóng vội. 

Phải ra sức củng cố tốt và phát triển tốt chi bộ đảng và chi đoàn 
thanh niên. Luôn luôn nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa và lập 
trường giai cấp của đảng viên và đoàn viên. Ra sức bồi dưỡng cán 
bộ địa phương, cán bộ phụ nữ và cán bộ xã về mọi mặt. 

Lãnh đạo phải có quyết tâm;phải đi đúng đường lối quần chúng, 
phải biến những nghị quyết của Đảng thành lực lượng của nhân 
dân. 

Mỗi ngành, mỗi bộ ở trung ương cần phải nhận rõ phần trách 
nhiệm của mình đối với miền núi và chú trọng hơn nữa công tác ở 
miền núi. 

Nghị quyết của Trung ương và của Hội nghị này đã nói rõ những 
việc cần phải làm. Bác chỉ tóm tắt nhắc lại mấy điều quan trọng. 

Nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên là phải 
làm gương mẫu trong mọi công tác, làm cho miền núi tiến kịp 
miền xuôi, thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc và không ngừng 
nâng cao đời sống của đồng bào miền núi. 

Bác mong các cô, các chú thi đua làm tròn nhiện vụ vẻ vang đó. Ai 
có thành tích xuất sắc nhất thì sẽ được thưởng. 
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Mừng Hội nghị thành công và nhờ các đại biểu chuyển cho đồng 
bào, bộ đội, công an, dân quân và cán bộ miền núi lời chào thân ái 
của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của Bác. 
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